PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM
I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
1. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

1.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký dự án đầu tư (theo mẫu quy định);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành, nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu dự án (bản sao có chứng thực).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó ít nhất có một bộ gốc

1.4. Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.
1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Bản đăng ký dự án đầu tư (Phụ lục I-11, đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư).

1.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam. 

- Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

	Phụ lục I-11

Bản đăng ký dự án đầu tư

(đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư)  


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                                   ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[18]
	6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    7. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                   NHÀ  ĐẦU TƯ


2. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2.1 Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

2.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu quy định);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành, nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu dự án (Bản sao có chứng thực). 

+ Văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (đối với dự án có sử dụng vốn nhà nước);

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó ít nhất có 01 bộ gốc 
2.4. Thời hạn giải quyết: 

10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân.

· Tổ chức.
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

2.8. Phí, lệ phí: Không.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký dự án đầu tư (phụ lục I-11 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam. 

· Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau: 

- Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

- Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

- Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

- Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

- Dịch vụ giải trí.

- Kinh doanh bất động sản.

- Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

- Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

- Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

	Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




3. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp

3.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

3.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế được quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 
- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.

3.4. Thời hạn giải quyết: 

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

3.8. Phí, lệ phí: Không.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư. 

- Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

- Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                    ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[03]:
	Tên đầy đủ bằng chữ in hoa

a) Tên bằng tiếng Việt 

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)
(Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh)

	[04]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)


	[05]:
	Địa chỉ đầy đủ của chi nhánh, văn phòng đại diện (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[06]:
	Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên/hoặc Công ty TNHH có hai thành viên trở lên/ hoặc Công ty cổ phần/hoặc Công ty hợp danh/hoặc Doanh nghiệp tư nhân

	[07]:
	Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập ghi như mục [03]

	[08]:
	STT

Mã ngành

Tên ngành

(Không áp dụng đối với Phụ lục I-14)

	[09]:
	1. Cách ghi tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, quy định như sau:

a) Trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, ghi ’’Vốn đầu tư ban đầu’’, gồm tổng số, trong đó tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng đính kèm theo Bản đăng ký đầu tư).

b) Trường hợp thành lập Công ty cổ phần, ghi ’’Vốn điều lệ’’, là vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký, gồm tổng số cổ phần, mệnh giá cổ phần; số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua; số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán

c) Trường hợp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, ghi ’’Vốn điều lệ’’, là vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký, gồm tổng số và phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên

2. Vốn ghi theo đơn vị tiền đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[10]:
	Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định (lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,...)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: - Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm
- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
	· Mọi trường hợp, trừ dự án đầu tư trong nước thuộc diện đăng ký

	
	· Hợp đồng liên doanh 
	· Trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp

· Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
	· Trường hợp thành lập Công ty TNHH/Công ty cổ phần/Công ty hợp danh

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


4. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.

4.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

4.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế được quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 
- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.

4.4. Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

4.8. Phí, lệ phí: Không.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-2 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư; 

- Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

- Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 (Đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:


	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[03]:
	Tên đầy đủ bằng chữ in hoa

a) Tên bằng tiếng Việt 

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)
(Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh)

	[04]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[07]:
	Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập ghi như mục [03]

	[08]:
	STT

Mã ngành

Tên ngành

(Không áp dụng đối với Phụ lục I-14)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)


	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
	· Mọi trường hợp, trừ dự án đầu tư trong nước thuộc diện đăng ký

	
	· Hợp đồng liên doanh 
	· Trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp

· Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
	· Trường hợp thành lập Công ty TNHH/Công ty cổ phần/Công ty hợp danh

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


5. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

5.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

5.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.

5.4. Thời hạn giải quyết: 

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

5.8. Phí, lệ phí: Không.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư; 

- Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

- Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư. 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
	· Mọi trường hợp, trừ dự án đầu tư trong nước thuộc diện đăng ký

	
	· Hợp đồng liên doanh 
	· Trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


6. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.
6.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

6.2. Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế được quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;

+ Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.
- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.

6.4. Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
6.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

6.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.
6.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

6.8. Phí, lệ phí: Không. 
6.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.

6.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam;

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:

+ Phát thanh, truyền hình.

+ Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hóa.

+ Khai thác, chế biến khoáng sản.

+ Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.

+ Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.

+ Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.

+ Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa.

+ Đánh bắt hải sản.

+ Sản xuất thuốc lá.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.

+ Giáo dục, đào tạo.

+ Bệnh viện, phòng khám.

+ Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp - Khu Chế xuất - Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                     ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[03]:
	Tên đầy đủ bằng chữ in hoa

a) Tên bằng tiếng Việt 

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)
(Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh)

	[04]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[05]:
	Địa chỉ đầy đủ của chi nhánh, văn phòng đại diện (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[06]:
	Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên/hoặc Công ty TNHH có hai thành viên trở lên/ hoặc Công ty cổ phần/hoặc Công ty hợp danh/hoặc Doanh nghiệp tư nhân

	[07]:
	Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập ghi như mục [03]


	[08]:
	STT

Mã ngành

Tên ngành

(Không áp dụng đối với Phụ lục I-14)

	[09]:
	1. Cách ghi tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, quy định như sau:

a) Trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, ghi ’’Vốn đầu tư ban đầu’’, gồm tổng số, trong đó tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng đính kèm theo Bản đăng ký đầu tư).

b) Trường hợp thành lập Công ty cổ phần, ghi ’’Vốn điều lệ’’, là vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký, gồm tổng số cổ phần, mệnh giá cổ phần; số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua; số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán

c) Trường hợp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, ghi ’’Vốn điều lệ’’, là vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký, gồm tổng số và phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên

2. Vốn ghi theo đơn vị tiền đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[10]:
	Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định (như lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,...)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
	· Mọi trường hợp, trừ dự án đầu tư trong nước thuộc diện đăng ký

	
	· Hợp đồng liên doanh 
	· Trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài


	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp

· Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
	· Trường hợp thành lập Công ty TNHH/Công ty cổ phần/Công ty hợp danh

	
	· Giải trình kinh tế - kỹ thuật
	· Đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	
	· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư
	· Đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


7. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.
7.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

7.2. Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế được quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.;

+ Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

- Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) trong đó có ít nhất 01 (bộ) gốc.

7.4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.
7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

7.8. Phí, lệ phí: Không. 
7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-2 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam;

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:

+ Phát thanh, truyền hình.

+ Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hóa.

+ Khai thác, chế biến khoáng sản.

+ Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch + vụ viễn thông và internet.

+ Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.

+ Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.

+ Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa.

+ Đánh bắt hải sản.

+ Sản xuất thuốc lá.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.

+ Giáo dục, đào tạo.

+ Bệnh viện, phòng khám.

+ Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài. 

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 (Đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                     ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[03]:
	Tên đầy đủ bằng chữ in hoa

a) Tên bằng tiếng Việt 

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)
(Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh)

	[04]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[07]:
	Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập ghi như mục [03]

	[08]:
	STT

Mã ngành

Tên ngành

(Không áp dụng đối với Phụ lục I-14)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
	· Mọi trường hợp, trừ dự án đầu tư trong nước thuộc diện đăng ký

	
	· Hợp đồng liên doanh 
	· Trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp

· Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
	· Trường hợp thành lập Công ty TNHH/Công ty cổ phần/Công ty hợp danh

	
	· Giải trình kinh tế - kỹ thuật
	· Đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	
	· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư
	· Đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


8. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.
8.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

8.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.

8.4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.
8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

8.8. Phí, lệ phí: Không.
8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh. 

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam;

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:

+ Phát thanh, truyền hình.

+ Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hóa.

+ Khai thác, chế biến khoáng sản.

+ Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.

+ Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.

+ Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.

+ Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa.

+ Đánh bắt hải sản.

+ Sản xuất thuốc lá.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.

+ Giáo dục, đào tạo.

+ Bệnh viện, phòng khám.

+ Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài. 

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư. 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ:  - Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm
 - Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo.

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
	· Mọi trường hợp, trừ dự án đầu tư trong nước thuộc diện đăng ký

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Giải trình kinh tế - kỹ thuật
	· Đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	
	· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư
	· Đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định


	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


9. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.
9.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

9.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác (đối với nhà đầu tư là tổ chức); bản sao có chứng thực (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (đối với nhà đầu tư là cá nhân);

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế được quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;

+ Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

- Số lượng hồ sơ: 04 (bộ), trong đó có ít nhất 01 (bộ) hồ sơ gốc.

9.4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Cá nhân.

· Tổ chức.

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư. 

9.8. Phí, lệ phí: Không. 
9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp.

9.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên.

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:

+ Phát thanh, truyền hình.

+ Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hóa.

+ Khai thác, chế biến khoáng sản.

+ Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.

+ Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.

+ Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.

+ Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa.

+ Đánh bắt hải sản.

+ Sản xuất thuốc lá.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.

+ Giáo dục, đào tạo.

+ Bệnh viện, phòng khám.

+ Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài. 

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[03]:
	Tên đầy đủ bằng chữ in hoa

a) Tên bằng tiếng Việt 

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)
(Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh)

	[04]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[05]:
	Địa chỉ đầy đủ của chi nhánh, văn phòng đại diện (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[06]:
	Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên/hoặc Công ty TNHH có hai thành viên trở lên/ hoặc Công ty cổ phần/hoặc Công ty hợp danh/hoặc Doanh nghiệp tư nhân

	[07]:
	Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập ghi như mục [03]


	[08]:
	STT

Mã ngành

Tên ngành

(Không áp dụng đối với Phụ lục I-14)

	[09]:
	1. Cách ghi tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, quy định như sau:

a) Trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, ghi ’’Vốn đầu tư ban đầu’’, gồm tổng số, trong đó tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng đính kèm theo Bản đăng ký đầu tư).

b) Trường hợp thành lập Công ty cổ phần, ghi ’’Vốn điều lệ’’, là vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký, gồm tổng số cổ phần, mệnh giá cổ phần; số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua; số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán

c) Trường hợp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, ghi ’’Vốn điều lệ’’, là vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký, gồm tổng số và phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên

2. Vốn ghi theo đơn vị tiền đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[10]:
	Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định (như lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,...)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo.

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
	· Mọi trường hợp, trừ dự án đầu tư trong nước thuộc diện đăng ký.

	
	· Hợp đồng liên doanh. 
	· Trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài.

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp.

· Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
	· Trường hợp thành lập Công ty TNHH/Công ty cổ phần/Công ty hợp danh.

	
	· Giải trình kinh tế - kỹ thuật.
	· Đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

	
	· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.
	· Đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định.
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định.

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề.
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


10. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.

10.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

10.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác (đối với nhà đầu tư là tổ chức); bản sao có chứng thực (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (đối với nhà đầu tư là cá nhân);

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế được quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài; 

+ Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

- Số lượng hồ sơ: 04 (bộ), trong đó có ít nhất 01 (bộ) hồ sơ gốc.

10.4. Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

10.8. Phí, lệ phí: Không. 

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-2 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên. 

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:
+ Phát thanh, truyền hình.

+ Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hóa.

+ Khai thác, chế biến khoáng sản.

+ Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.

+ Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.

+ Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.

+ Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa.

+ Đánh bắt hải sản.

+ Sản xuất thuốc lá.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.

+ Giáo dục, đào tạo.

+ Bệnh viện, phòng khám.

+ Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài. 

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 (Đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                     ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[03]:
	Tên đầy đủ bằng chữ in hoa

a) Tên bằng tiếng Việt 

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)
(Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh)

	[04]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[07]:
	Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập ghi như mục [03]

	[08]:
	STT

Mã ngành

Tên ngành

(Không áp dụng đối với Phụ lục I-14)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
	· Mọi trường hợp, trừ dự án đầu tư trong nước thuộc diện đăng ký

	
	· Hợp đồng liên doanh 
	· Trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp

· Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
	· Trường hợp thành lập Công ty TNHH/Công ty cổ phần/Công ty hợp danh

	
	· Giải trình kinh tế - kỹ thuật
	· Đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	
	· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư
	· Đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


11. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

11.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

11.2. Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác (đối với nhà đầu tư là tổ chức); bản sao có chứng thực (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (đối với nhà đầu tư là cá nhân);

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

- Số lượng hồ sơ: 04 (bộ), trong đó có ít nhất 01 (bộ) hồ sơ gốc.

11.4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Cá nhân.

· Tổ chức.

11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Nam.

11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

11.8. Phí, lệ phí: Không. 

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh. 

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên. 

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài:

+ Phát thanh, truyền hình.

+ Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hóa.

+ Khai thác, chế biến khoáng sản.

+ Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.

+ Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.

+ Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.

+ Vận tải hàng hóa và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa.

+ Đánh bắt hải sản.

+ Sản xuất thuốc lá.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.

+ Giáo dục, đào tạo.

+ Bệnh viện, phòng khám.

+ Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài. 

11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư. 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ:  - Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm
 - Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
	· Mọi trường hợp, trừ dự án đầu tư trong nước thuộc diện đăng ký

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Giải trình kinh tế - kỹ thuật
	· Đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	
	· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư
	· Đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


12. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp

12.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

12.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác (đối với nhà đầu tư là tổ chức); bản sao có chứng thực (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (đối với nhà đầu tư là cá nhân);

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế được quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

- Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) trong đó có ít nhất 01 (bộ) hồ sơ gốc.

12.4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư. 

12.8. Phí, lệ phí: Không. 

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứnh nhận đầu tư (phụ lục I-3 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp. 

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên. 

- Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                                NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[03]:
	Tên đầy đủ bằng chữ in hoa

a) Tên bằng tiếng Việt 

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)
(Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh)

	[04]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[05]:
	Địa chỉ đầy đủ của chi nhánh, văn phòng đại diện (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[06]:
	Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên/hoặc Công ty TNHH có hai thành viên trở lên/ hoặc Công ty cổ phần/hoặc Công ty hợp danh/hoặc Doanh nghiệp tư nhân

	[07]:
	Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập ghi như mục [03]


	[08]:
	STT

Mã ngành

Tên ngành

(Không áp dụng đối với Phụ lục I-14)



	[09]:
	1. Cách ghi tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, quy định như sau:

a) Trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, ghi ’’Vốn đầu tư ban đầu’’, gồm tổng số, trong đó tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng đính kèm theo Bản đăng ký đầu tư).

b) Trường hợp thành lập Công ty cổ phần, ghi ’’Vốn điều lệ’’, là vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký, gồm tổng số cổ phần, mệnh giá cổ phần; số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua; số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán

c) Trường hợp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, ghi ’’Vốn điều lệ’’, là vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký, gồm tổng số và phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên

2. Vốn ghi theo đơn vị tiền đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[10]:
	Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định (như lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,...)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
	· Mọi trường hợp, trừ dự án đầu tư trong nước thuộc diện đăng ký

	
	· Hợp đồng liên doanh 
	· Trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp

· Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
	· Trường hợp thành lập Công ty TNHH/Công ty cổ phần/Công ty hợp danh

	
	· Giải trình kinh tế - kỹ thuật
	· Đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


13. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh.

13.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

13.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác (đối với nhà đầu tư là tổ chức); bản sao có chứng thực (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (đối với nhà đầu tư là cá nhân);

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

+ Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế được quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 

- Số lượng hồ sơ: 04 (bộ), trong đó có ít nhất 01 (bộ) hồ sơ gốc.

13.4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

13.8. Phí, lệ phí: Không. 

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-2 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh.

13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên. 

- Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 (Đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                     ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[03]:
	Tên đầy đủ bằng chữ in hoa

a) Tên bằng tiếng Việt 

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)
(Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh)

	[04]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[07]:
	Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập ghi như mục [03]

	[08]:
	STT

Mã ngành

Tên ngành

(Không áp dụng đối với Phụ lục I-14)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
	· Mọi trường hợp, trừ dự án đầu tư trong nước thuộc diện đăng ký

	
	· Hợp đồng liên doanh 
	· Trường hợp thành lập tổ chức kinh tế liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp

· Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
	· Trường hợp thành lập Công ty TNHH/Công ty cổ phần/Công ty hợp danh

	
	· Giải trình kinh tế - kỹ thuật
	· Đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


14. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

14.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

14.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác (đối với nhà đầu tư là tổ chức); bản sao có chứng thực (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (đối với nhà đầu tư là cá nhân);

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 04 (bộ), trong đó có ít nhất 01 (bộ) hồ sơ gốc.

14.4. Thời hạn giải quyết: 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam .

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam .
14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư. 

14.8. Phí, lệ phí: Không. 
14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-1 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên. 

- Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư. 
                      ......., ngày ...... tháng ...... năm ....... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
	· Mọi trường hợp, trừ dự án đầu tư trong nước thuộc diện đăng ký

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Giải trình kinh tế - kỹ thuật
	· Đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


15. Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.
15.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

15.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);


+ Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (nếu có);


+ Hồ sơ thay đổi tương ứng được quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (nếu có);


+ Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu): Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có), Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.

15.4. Thời hạn giải quyết: 

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

15.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

15.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư  .

15.8. Phí, lệ phí: Không. 

15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-6 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam.

- Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 (Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp: 

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính: 

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp: 

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh: 

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp: 

	[10]
	7. Vốn pháp định: 

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                     .... ..., ngày ...... tháng ...... năm ....... 

	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[03]:
	Tên đầy đủ bằng chữ in hoa

a) Tên bằng tiếng Việt 

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)
(Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh)

	[04]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[05]:
	Địa chỉ đầy đủ của chi nhánh, văn phòng đại diện (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[06]:
	Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên/hoặc Công ty TNHH có hai thành viên trở lên/ hoặc Công ty cổ phần/hoặc Công ty hợp danh/hoặc Doanh nghiệp tư nhân

	[07]:
	Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập ghi như mục [03]


	[08]:
	STT

Mã ngành

Tên ngành

(Không áp dụng đối với Phụ lục I-14)

	[09]:
	1. Cách ghi tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, quy định như sau:

a) Trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, ghi ’’Vốn đầu tư ban đầu’’, gồm tổng số, trong đó tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng đính kèm theo Bản đăng ký đầu tư).

b) Trường hợp thành lập Công ty cổ phần, ghi ’’Vốn điều lệ’’, là vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký, gồm tổng số cổ phần, mệnh giá cổ phần; số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua; số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán

c) Trường hợp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, ghi ’’Vốn điều lệ’’, là vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký, gồm tổng số và phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên

2. Vốn ghi theo đơn vị tiền đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[10]:
	Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định (như lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,...)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ:  - Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm
 - Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Hợp đồng liên doanh sửa đổi
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký

· Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác doanh đã ký

· Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký

	
	· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi

· Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới.

· Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, 
Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư 
	· Đối với các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


16. Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh.
16.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

16.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (nếu có);

+ Hồ sơ thay đổi tương ứng được quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (nếu có);

+ Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu): Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có), Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.

16.4. Thời hạn giải quyết: 

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

16.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

16.8. Phí, lệ phí: Không. 

16.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-5 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh.

16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam.

- Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I-5

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 (Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

           I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 


	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[03]:
	Tên đầy đủ bằng chữ in hoa

a) Tên bằng tiếng Việt 

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)
(Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh)

	[04]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[07]:
	Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập ghi như mục [03]

	[08]:
	STT

Mã ngành

Tên ngành

(Không áp dụng đối với Phụ lục I-14)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Hợp đồng liên doanh sửa đổi
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký

· Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác doanh đã ký

· Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký

	
	· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi

· Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới.

· Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư 
	· Đối với các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


17. Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.
17.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

17.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu): Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có), Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư (nếu có);

+ Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.

17.4. Thời hạn giải quyết: 

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

17.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

17.8. Phí, lệ phí: Không. 

17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-4 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam.

- Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập 

doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:            

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:           

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:           

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo: 


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)
Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án
Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:
 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:
b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)
(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Hợp đồng liên doanh sửa đổi
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký
· Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác doanh đã ký
· Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư 
	· Đối với các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


18. Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.
18.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

18.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (nếu có); 

+ Hồ sơ thay đổi tương ứng được quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (nếu có);

+ Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;

+ Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu): Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có), Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 04 (bộ), trong đó có ít nhất 01 (bộ) hồ sơ gốc.

18.4. Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

18.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

18.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

18.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

18.8. Phí, lệ phí: Không.  

18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-6 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp.

18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 (Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp: 

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính: 

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp: 

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh: 

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp: 

	[10]
	7. Vốn pháp định: 

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[03]:
	Tên đầy đủ bằng chữ in hoa

a) Tên bằng tiếng Việt 

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)
(Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh)

	[04]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[05]:
	Địa chỉ đầy đủ của chi nhánh, văn phòng đại diện (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[06]:
	Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên/hoặc Công ty TNHH có hai thành viên trở lên/ hoặc Công ty cổ phần/hoặc Công ty hợp danh/hoặc Doanh nghiệp tư nhân

	[07]:
	Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập ghi như mục [03]


	[08]:
	STT

Mã ngành

Tên ngành

(Không áp dụng đối với Phụ lục I-14)

	[09]:
	1. Cách ghi tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, quy định như sau:

a) Trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, ghi ’’Vốn đầu tư ban đầu’’, gồm tổng số, trong đó tiền Việt Nam, tiền nước ngoài, tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng đính kèm theo Bản đăng ký đầu tư).

b) Trường hợp thành lập Công ty cổ phần, ghi ’’Vốn điều lệ’’, là vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký, gồm tổng số cổ phần, mệnh giá cổ phần; số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua; số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán

c) Trường hợp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, ghi ’’Vốn điều lệ’’, là vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký, gồm tổng số và phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên

2. Vốn ghi theo đơn vị tiền đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[10]:
	Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định (như lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,...)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Hợp đồng liên doanh sửa đổi
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký

· Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác doanh đã ký

· Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký

	
	· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi

· Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới.

· Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới

	
	· Giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư) thuộc diện thẩm tra 

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư 
	· Đối với các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


19. Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh.
19.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

19.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (nếu có);

+ Hồ sơ thay đổi tương ứng được quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (nếu có);

+ Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;

+ Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu): Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có), Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 04 (bộ), trong đó có ít nhất 01 (bộ) hồ sơ gốc.

19.4. Thời hạn giải quyết: 

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

19.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

19.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
19.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

19.8. Phí, lệ phí: Không.  

19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-5 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh.

19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; 

- Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; 

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế
- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. 
Phụ lục I-5

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

           I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[03]:
	Tên đầy đủ bằng chữ in hoa
a) Tên bằng tiếng Việt 

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)
(Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh)

	[04]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[07]:
	Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập ghi như mục [03]

	[08]:
	STT
Mã ngành
Tên ngành
(Không áp dụng đối với Phụ lục I-14)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)
Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án
Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:
 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:
b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)
(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Hợp đồng liên doanh sửa đổi
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký
· Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác doanh đã ký
· Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký

	
	· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi
· Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới.
· Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới

	
	· Giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư) thuộc diện thẩm tra 

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư 
	· Đối với các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


20. Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.
20.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

20.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;

+ Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu): Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có), Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư (nếu có);

+ Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc

20.4. Thời hạn giải quyết: 

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

20.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

20.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

20.8. Phí, lệ phí: Không.  

20.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-4 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

20.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 

- Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau:

+ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

+ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

+ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

+ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

+ Dịch vụ giải trí.

+ Kinh doanh bất động sản.

+ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái.

+ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

+ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

20.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
Phụ lục I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập 

doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:            

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:           

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:           

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                     ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                           NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo: 


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Hợp đồng liên doanh sửa đổi
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký

· Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thay đổi nội dung Hợp đồng liên doanh đã ký

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác doanh đã ký

· Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký

	
	· Giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư) thuộc diện thẩm tra 

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư 
	· Đối với các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


21. Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
21.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

21.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Văn bản đề nghị chuyển đổi hình thức đầu tư;

+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

+ Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư;

+ Dự thảo điều lệ doanh nghiệp chuyển đổi, hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);

+ Quyết định của hội đồng thành viên doanh nghiệp liên doanh hoặc quyết định của nhà đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài);

+ Thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư phải thông báo cho các chủ nợ và người lao động biết trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.

21.4. Thời hạn giải quyết: 

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

21.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

21.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

21.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

21.8. Phí, lệ phí: Không. 

21.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-4 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH) đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh.

21.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tư có dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có quyền chuyển đổi hình thức đầu tư khác theo quy định tại Điều 21 của Luật Đầu tư;

- Nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện việc chuyển đổi theo quy định riêng của Chính phủ về đăng ký lại và chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

- Việc chuyển đổi hình thức đầu tư gắn với việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

21.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.


Phụ lục I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập 

doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:            

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:           

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:           

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo: 


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
	· Mọi trường hợp, trừ dự án đầu tư trong nước thuộc diện đăng ký

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi
	- Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác doanh đã ký

- Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký

	
	· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi

· Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
	- Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới.

- Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm thành viên mới

	
	· Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy phép đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư
	· Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đổi Giấy chứng nhận đầu tư.

	
	· Quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông hoặc chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
	· Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


22. Thủ tục tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

22.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Văn bản trả lời cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

22.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản thông báo của nhà đầu tư về lý do và thời hạn tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.

22.4. Thời hạn giải quyết: 

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

22.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN Quảng Nam

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN Quảng Nam
22.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

22.8. Phí, lệ phí: Không. 

22.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

22.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà đầu tư khi tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà làm thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã cam kết thì phải thông báo bằng văn bản về lý do và thời hạn tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư. 

22.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

23. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

23.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho chủ đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

23.2. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan Ban quản lý.

23.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp dự án hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; hoặc nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án:

( Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án
(  Hồ sơ thanh lý dự án đầu tư (nếu có) 
(  Nộp lại giấy chứng nhận đầu tư (Bản chính)
 

 + Trường hợp chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lý đầu tư hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài do vi phạm pháp luật:

( Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lý đầu tư và giải trình lý do chấm dứt hoạt động dự án của nhà đầu tư. 
( Bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài do vi phạm pháp luật (nếu có) (Bản chính)

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.
23.4. Thời hạn giải quyết: 
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

23.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức. 

23.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
23.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

23.8. Phí, lệ phí: Không.
23.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

23.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện theo một trong những trường hợp sau đây:

- Hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.

- Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án.

- Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

- Chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lý đầu tư hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài do vi phạm pháp luật.

- Ban Quản lý quyết định chấm dứt dự án trong các trường hợp sau:

+ Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà sau 12 tháng, nhà đầu tư không triển khai hoặc dự án chậm tiến độ quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp được tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định pháp luật
+ Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà theo đó pháp luật quy định phải chấm dứt hoạt động.

23.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

24. Thủ tục thanh lý dự án đầu tư gắn với việc giải thể Tổ chức kinh tế.

24.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho chủ đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

24.2. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan Ban quản lý.

24.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Quyết định giải thể doanh nghiệp.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.
24.4. Thời hạn giải quyết: 

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
24.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức.

24.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam 

24.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

24.8. Phí, lệ phí: Không. 

24.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

24.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.

- Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án.

- Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

- Trường hợp thanh lý dự án gắn với việc giải thể Tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể Tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

- Việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

24.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
25. Thủ tục thanh lý dự án đầu tư, trường hợp không gắn với việc giải thể Tổ chức kinh tế.

25.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho chủ đầu tư (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ.

25.2. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan Ban quản lý.

25.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Văn bản thông báo thanh lý dự án đầu tư
+ Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

+ Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính)
- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.
25.4. Thời hạn giải quyết: 
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

25.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

25.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
25.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

25.8. Phí, lệ phí: Không. 

25.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

25.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện theo một trong những trường hợp sau đây:

- Hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.

- Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án.

- Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

- Trường hợp thanh lý dự án đầu tư mà không gắn với việc giải thể Tổ chức kinh tế thì việc thanh lý thực hiện theo quy định pháp luật về thanh lý tài sản, thanh lý hợp đồng.

25.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
26. Thủ tục đầu tư trực tiếp theo hình thức sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.

26.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chưc, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; Thu phí, lệ phí (nếu có).
26.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
26.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Văn bản đề nghị sáp nhập, mua lại doanh nghiệp gồm các nội dung: tên, địa chỉ và người đại diện của nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện, vốn điều lệ và lĩnh vực hoạt động của doanh bị sáp nhập, mua lại; tóm tắt thông tin về nội dung sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; đề xuất (nếu có);

+ Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc bán doanh nghiệp;

+ Hợp đồng sáp nhập, mua lại doanh nghiệp bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại; thủ tục và điều kiện sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; phương án sử dụng lao động; thủ tục, điều kiện và thời hạn chuyển giao tài sản, chuyển vốn, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập, mua lại; thời hạn thực hiện việc sáp nhập, mua lại; trách nhiệm của các bên;

+ Điều lệ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại;

+ Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép sáp nhập, mua lại (nếu có sự thay đổi);

+ Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài gồm: bản sao quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế (có chứng thực của của cơ quan nơi nhà đầu tư đã đăng ký không quá 03 tháng trước ngày nộp hồ sơ) ; bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.
26.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

26.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

26.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
26.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.

26.8. Phí, lệ phí: Không.  
26.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
26.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp thuộc diện phải thông báo tập trung kinh tế, doanh nghiệp nộp bổ sung văn bản do cơ quan quản lý cạnh tranh cấp (bản sao có chứng thực) Khoản 1 Điều 20 Luật Cạnh tranh ban hành ngày 03/12/2004.

26.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư năm 2005;

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH  ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Ban hành mẫu biểu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

 - Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

II. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

1. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện:

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam (có địa điểm trong các KCN) hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân(trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí( nếu có)

1.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo biểu mẫu).

+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy dăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất 01 năm.

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

+ Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

Các giấy tờ quy định nêu trên phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó ít nhất có một bộ gốc.

1.4. Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan phối hợp: Không.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): 3.000.000 đồng/1 Giấy phép

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu số 1).
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

+ Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

+ Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân;

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại, về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 về việc hướng dẫn Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại, về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-UB ngày 27/4/2001 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền xét cấp đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại-du lịch.
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
Phụ lục I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN 

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH 

CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại)
Mẫu MĐ-1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập

Văn phòng đại diện, Chi nhánh

Địa điểm, ngày… tháng …năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

Kính gửi: 
Cơ quan cấp Giấy phép

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................

Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................
Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:........................................................

Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại..............................

Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................

Vốn điều lệ:.............................................................................................................

Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 

Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 

Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên:...................................................................................................... 

Chức vụ:........................................................................................................ 

Quốc tịch:...................................................................................................... 

Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân:.......................................................

Đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

Tên Văn phòng đại diện /Chi nhánh
:..................................................................... 
Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................    
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện /Chi nhánh: (nêu cụ thể  lĩnh vực hoạt động)................................................................................................................ 
Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 

Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................

Quốc tịch:...................................................................................................... 

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:..............................................................

Do:...........................................cấp ngày.....tháng......năm.... tại.................... 
Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 


Tài liệu gửi kèm bao gồm:


1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;


2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;


3. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài (nếu có);


4. Bản sao điều lệ hoạt động của Chi nhánh;


5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh;


6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh.




Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài






(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép Văn phòng đại diện:

Những trường hợp sau đây Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện:

+ Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện.

+ Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Thương nhân nước ngoài  trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

+ Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của Văn phòng đại diện.

2.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chưc, cá nhân thành lập Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam (có địa điểm trong các KCN) hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí( nếu có)
 2.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

+ Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó ít nhất có một bộ gốc.

2.4. Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan phối hợp: Không.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): 1.500.000 đồng/Giấy phép


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu số 2)

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại, về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 về việc hướng dẫn Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại, về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-UB ngày 27/4/2001 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền xét cấp đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại-du lịch.
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN 

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH 

CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại)
Mẫu MĐ-2. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập

Văn phòng đại diện/Chi nhánh

Địa điểm, ngày… tháng …năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: 
Ban quản lý các KCN Quảng Nam

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)..............................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................

Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................
Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:........................................................

Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................

Vốn điều lệ..............................................................................................................

Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 

Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 

Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên:...................................................................................................... 

Chức vụ:........................................................................................................ 

Quốc tịch:...................................................................................................... 

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........

Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................    
Giấy phép thành lập số:...........................................................................................

Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................

Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 

Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 

Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi  cụ thể  lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép)......................................................................................
Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 

Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................

Quốc tịch:...................................................................................................... 

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân ..............................................................
Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......
Chúng tôi đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh:..................................................................................... 

Lý do điều chỉnh:..........................................................................................  

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 


Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp;


2. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


3. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


4. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


5. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).





Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài
3. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Trong trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác, thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài).
3.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam (có địa điểm trong các KCN) hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí( nếu có)
3.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó ít nhất có một bộ gốc

3.4. Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan phối hợp: Không.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

3.8. Phí, lệ phí (nếu có): 1.500.000 đồng/Giấy phép


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại, về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 về việc hướng dẫn Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại, về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-UB ngày 27/4/2001 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền xét cấp đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại-du lịch.
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN 

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH 

CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại)
Mẫu MĐ-3. 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập

Văn phòng đại diện/Chi nhánh

Địa điểm, ngày… tháng …năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

Kính gửi: 
Cơ quan cấp Giấy phép

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................

Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................
Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.........................................................

Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................

Vốn điều lệ..............................................................................................................

Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 

Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 

Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên:...................................................................................................... 

Chức vụ:........................................................................................................ 

Quốc tịch:...................................................................................................... 

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........

Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................    
Giấy phép thành lập số:...........................................................................................

Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................

Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 

Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 

Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép ).....................................................................................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 

Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................

Quốc tịch:...................................................................................................... 

Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:........................................................ 
Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......
Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:

................................................................................................................................. 
Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 


Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị rách theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP; 

2. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).


            Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài









(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

4. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền ngay sau khi phát sinh sự kiện)
4.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam (có địa điểm trong các KCN) hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí( nếu có)
4.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó ít nhất có một bộ gốc

4.4. Thời hạn giải quyết:


07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan phối hợp: Không.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

4.8. Phí, lệ phí (nếu có): 1.500.000 đồng/Giấy phép


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại, về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 về việc hướng dẫn Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại, về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-UB ngày 27/4/2001 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền xét cấp đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại-du lịch.
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN 

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH 

CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại)
Mẫu MĐ-3. 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập

Văn phòng đại diện/Chi nhánh

Địa điểm, ngày… tháng …năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

Kính gửi: 
Cơ quan cấp Giấy phép

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................

Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................
Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.........................................................

Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................

Vốn điều lệ..............................................................................................................

Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 

Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 

Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên:...................................................................................................... 

Chức vụ:........................................................................................................ 

Quốc tịch:...................................................................................................... 

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........

Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................    
Giấy phép thành lập số:...........................................................................................

Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................

Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 

Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 

Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép ).....................................................................................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 

Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................

Quốc tịch:...................................................................................................... 

Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:........................................................ 
Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......
Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:

.................................................................................................................................
Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh.


Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị rách theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP; 

2. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).





Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài






(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

5. Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác)
5.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam (có địa điểm trong các KCN) hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí( nếu có)
5.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

+ Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ..

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó ít nhất có một bộ gốc

5.4. Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
5.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân
5.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan phối hợp: Không.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

5.8. Phí, lệ phí (nếu có): 1.500.000 đồng/Giấy phép


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại, về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 về việc hướng dẫn Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại, về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-UB ngày 27/4/2001 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền xét cấp đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại-du lịch.
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN 

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH 

CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại)
Mẫu MĐ-3. 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập

Văn phòng đại diện/Chi nhánh

Địa điểm, ngày… tháng …năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

Kính gửi: 
Cơ quan cấp Giấy phép

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................

Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................
Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:.........................................................

Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................

Vốn điều lệ..............................................................................................................

Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 

Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 

Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên:...................................................................................................... 

Chức vụ:........................................................................................................ 

Quốc tịch:...................................................................................................... 

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........

Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................    
Giấy phép thành lập số:...........................................................................................

Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................

Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 

Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 

Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép ).....................................................................................

Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 

Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................

Quốc tịch:...................................................................................................... 

Số hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân:........................................................ 
Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......
Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập với lý do như sau:

.................................................................................................................................  

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 


Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị rách theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP; 

2. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 và trường hợp bị mất, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);


3. Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

4. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện/Chi nhánh (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP);

5. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 12 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP).




Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài








(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

6. Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện:
Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng đại diện.

+ Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

+ Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện.

6.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam (có địa điểm trong các KCN) hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí( nếu có).
6.2. Cách thức thực hiện: 
Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

-Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 + Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

+ Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó ít nhất có một bộ gốc

6.4. Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân
6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan phối hợp: Không.

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

6.8. Phí, lệ phí (nếu có): 
1.500.000 đồng/1 Giấy phép

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu số 4).
6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại, về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 về việc hướng dẫn Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại, về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 133/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 1407/QĐ-UB ngày 27/4/2001 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc uỷ quyền xét cấp đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại-du lịch.
- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính Phủ về Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất – Khu Kinh tế

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày  12/11/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Phụ lục I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN 

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH 

CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006

của Bộ Thương mại)
Mẫu MĐ-4. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập

Văn phòng đại diện/Chi nhánh

Địa điểm, ngày… tháng …năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

Kính gửi: 
Cơ quan cấp Giấy phép

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/ đăng ký kinh doanh):.............................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):..........................................................................

Quốc tịch của thương nhân:..................................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) .................................................................................................................................
Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:........................................................

Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Lĩnh vực hoạt động chính:.......................................................................................

Vốn điều lệ..............................................................................................................

Số tài khoản:...................................... 
tại Ngân hàng:............................................ 

Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 

Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 

Họ và tên:...................................................................................................... 

Chức vụ:........................................................................................................ 

Quốc tịch:...................................................................................................... 

Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh (ghi theo tên trên Giấy phép thành lập)..........

Tên viết tắt: (nếu có)................................................................................................ 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:................................................................................   

Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).................................................................    
Giấy phép thành lập số:...........................................................................................

Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại................

Số tài khoản ngoại tệ:................................tại Ngân hàng:.......................................

Số tài khoản tiền Việt Nam:.......................tại Ngân hàng:...................................... 

Điện thoại:........................................... Fax:............................................................ 

Email:................................................... Website: (nếu có)...................................... 

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy phép).....................................................................................
Người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh: 

Họ và tên:.....................................................Giới tính:..................................

Quốc tịch:...................................................................................................... 

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:.............................................................. 
Do ......................................................cấp ngày.....tháng......năm....... tại......
Chúng tôi đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập với nội dung cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị gia hạn:...............................................................................

2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:........................................................  

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh. 


Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh đã được cấp; 

2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;

3. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm đề nghị gia hạn (đối với trường hợp đề nghị gia hạn kể từ lần thứ hai, Văn phòng đại diện, Chi nhánh chỉ thực hiện báo cáo hoạt động từ thời điểm gia hạn gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn kế tiếp). 

4. Bản sao giấy tờ chứng minh Chi nhánh đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam trong thời gian hoạt động (chỉ áp dụng đối với trường hợp Chi nhánh đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập).




Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài






(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG
1. Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch. 

1.1 . Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Chứng chỉ quy hoạch cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí( nếu có)
1.2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

-  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu) 
+ Hợp đồng thuê lại đất với Chủ đầu tư KCN, kèm theo sơ đồ địa điểm                                       xây dựng công trình về vị trí và ranh giới lô đất (bản chính hoặc bản có công chứng).

+ Bản vẽ tổng mặt bằng, mặt đứng xây dựng công trình (bản chính).

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản có công chứng).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó ít nhất có một bộ gốc

1.4. Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
- Cơ quan phối hợp: Không.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ quy hoạch

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): 
Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch (mẫu số 1).

1.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

Mẫu số 1/CCQH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

Kính gửi:  Ban quản lý các KCN Quảng Nam

1.
Họ và tên:......................................................................................................

Chức vụ:........................................................................................................

Đại diện cho doanh nghiệp:...........................................................................

Địa điểm:.......................................................................................................

2. 
Xin cấp chứng chỉ quy hoạch để lập dự án đầu tư xây dựng công trình:

Tên công trình:..............................................................................................

Tên lô đất:......................................................................................................

Diện tích lô đất:.............................................................................................

3. 
Ý định đầu tư:

Chức năng công trình:...................................................................................

Quy mô xây dựng (tổng diện tích xây dựng/tổng diện tích lô đất):..............

Sản phẩm:......................................................................................................

Chiều cao xây dựng dự kiến:.........................................................................

Nhu cầu kỹ thuật hạ tầng:

+ Cấp điện:..........................Kw................................................................

+ Cấp nước:..........................m3/h.............................................................

+ Chỗ đỗ xe ô tô:...................chiếc...........................................................

+ Lối ra vào:..............................................................................................

+ Chất thải và định hướng chất thải:.........................................................

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước Việt Nam về quy hoạch và xây dựng KCN ...................huyện (thị xã)........., tỉnh Quảng Nam.

............ngày........tháng....... năm............

Người làm đơn

      (Ký tên và đóng dấu)

IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

1. Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đối với trường hợp doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc theo hình thức hợp đồng lao động
1.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép lao động cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

1.2. Cách thức thực hiện:


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp (bản chính, theo mẫu số 06).

b) Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế, có giá trị trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

c) Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; cụ thể:
· Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp hoặc trường hợp đang cư trú tại Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

· Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

d) Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, cụ thể:
· Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành thì phải có một trong các giấy tờ sau:

· Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm: giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành;

· Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.

· Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia thì phải có một trong các giấy tờ sau:

· Giấy tờ chứng minh là người lao động nước ngoài có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 05 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại doanh nghiệp;

· Văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp có thẩm quyền tại nước ngoài công nhận.

· Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật thì phải có các giấy tờ sau:

· Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài về việc người lao động nước ngoài đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 01 năm;

· Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm làm việc trong chuyên ngành kỹ thuật được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại doanh nghiệp.

e) Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thông báo về vị trí công việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu là bản sao không có chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu).
f) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

g) Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
Các giấy tờ quy định tại điểm b, c, d nêu trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

1.4. Thời gian giải quyết: 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Tổ chức
· Cá nhân
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Quảng Nam.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
· Cơ quan phối hợp: Không

1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép lao động
1.8. Phí, lệ phí: 400.000 đồng/1 Giấy phép 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp: Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
· Giấy phép lao động: Theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Trước ít nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012;

· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 102/2013NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

· Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
· Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Lưu ý:
· Sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, doanh nghiệp và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho doanh nghiệp. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được cấp.
· Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải gửi bản sao có chứng thực hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp đến Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.
	Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp giấy phép lao động
 cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for issuance of work permit for foreign employee  
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................



To: 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: .....................................................................................................................

Name of enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:
3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………………..……người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:………………………………………………………người

Number of foreign employees
4. Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................

Address:

5. Điện thoại: ..................................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ..................................................................................................
Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: .......................................................................Ngày cấp: ..........................................................
Place of issue

                                             Date of issue


8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): .............................................................................................................
Fields of business:

Đề nghị: ....................................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as below

9. Họ và tên: .........................................................................10. Nam (M) Nữ (F) .........................................

Full name 
11. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................
Date of birth (DD-MM-YY)

12. Quốc tịch hiện nay: .................................................................................................................................
Nationality                            
13. Số hộ chiếu .......................................................................14. Ngày cấp: ............................................
Passport number                                                                  Date of issue
15. Cơ quan cấp: ...........................................................16. Thời hạn hộ chiếu: ........................
Issued by                                                                               Date of expiry
17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): ..........................................................................................................
Professional qualification (skill) Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ............................
Working at enterprise, organization
19. Địa điểm làm việc: ...................................................................................................................................
Working place

20.Vị trí công việc: .........................................................................................................................................  
Job assignment
21. Thời hạn làm việc từ ngày ...........tháng...........năm...........đến ngày...........tháng.........năm............. 

Period of work from ..................................................................... to ................................................................ 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

First working place

Vị trí công việc: ..................................................................................................................................................
Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../...............................................

Period of work from ....................To.....................

- Nơi làm việc lần 2:…………………………………………………………. 

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ...................................................................................................
Last or current working place

+ Vị trí công việc: .........................................................................................................................................
Job assignment:
+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../..............................................

Period of work from .................................................To.....................................................................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ………………………...................................................................................................................Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions 

24. Lý do ông (bà) ..........................................................làm việc tại Việt Nam: ......................................   
The reasons for Mr. (Ms.)


          working in Vietnam

25. Mức lương: ……………………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ……………………………………………………

Times of residence in Viet Nam:..................times

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: Đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)



2. Thủ tục cấp Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp.

2.1.Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép lao động cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

2.2. Cách thức thực hiện:


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp (bản chính, theo mẫu số 06).

b) Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế, có giá trị trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

c) Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; cụ thể:

· Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp hoặc trường hợp đang cư trú tại Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

· Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

d) Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, cụ thể:
· Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành thì phải có một trong các giấy tờ sau:

· Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm: giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành;

· Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.

· Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia thì phải có một trong các giấy tờ sau:

· Giấy tờ chứng minh là người lao động nước ngoài có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 05 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại doanh nghiệp;

· Văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài công nhận.

· Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật thì phải có các giấy tờ sau:

· Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 01 năm;

· Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm làm việc trong chuyên ngành kỹ thuật được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại doanh nghiệp.

e) Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thông báo về vị trí công việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bản sao không chứng thực thì phải có bản gốc để đối chiếu).
f) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

g) Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
h) Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

i) Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam ít nhất 12 tháng, cụ thể là một trong các giấy tờ sau đây:
· Hợp đồng lao động;

· Văn bản xác nhận của doanh nghiệp nước ngoài;

· Quyết định tuyển dụng người lao động nước ngoài;

· Giấy chứng nhận nộp thuế hoặc bảo hiểm của người lao động nước ngoài.

· Các giấy tờ quy định tại điểm b, c, d nêu trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và phải dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
· Các giấy tờ theo quy định tại điểm h, i nêu trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; nếu bằng tiếng nước ngoài thì được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

2.4. Thời gian giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Tổ chức
· Cá nhân
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Quảng Nam.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
· Cơ quan phối hợp: Không

2.9. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép lao động
2.8. Phí, lệ phí: 400.000 đồng/1 Giấy phép

2.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp: Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
· Giấy phép lao động: Theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Trước ít nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012;

· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 102/2013NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

· Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

· Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp giấy phép lao động
 cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for issuance of work permit for foreign employee  
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................



To: 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................................................................

Name of enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:
3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………………..……người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:………………………………………………………người

Number of foreign employees
4. Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................

Address:

5. Điện thoại: ..............................................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ...........................................................................................................
Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: .......................................................................Ngày cấp: .............................................................
Place of issue

                                             Date of issue


8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ....................................................................................................................
Fields of business:

Đề nghị: ....................................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as below

9. Họ và tên: .........................................................................10. Nam (M) Nữ (F) ....................................................
Full name 
11. Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................................................      
Date of birth (DD-MM-YY)

12. Quốc tịch hiện nay: ..........................................................................................................................................
Nationality                            
13. Số hộ chiếu ................................................................................14. Ngày cấp: ............................................
Passport number                                                                  Date of issue
15. Cơ quan cấp: ..........................................................................16. Thời hạn hộ chiếu: ..............................
Issued by                                                                               Date of expiry
17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): ..............................................................................................................
Professional qualification (skill)
18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ...........................................................................................................
Working at enterprise, organization
19. Địa điểm làm việc: .................................................................................................................................................
Working place

20.Vị trí công việc: .....................................................................................................................................................  
Job assignment
21. Thời hạn làm việc từ ngày ...........tháng...........năm...........đến ngày...........tháng...........năm................. 

Period of work from ............................................................................. to ................................................................ 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

First working place

Vị trí công việc: ...........................................................................................................................................................
Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../..........................................................

Period of work from ....................To.....................

- Nơi làm việc lần 2:…………………………………………………………………………………. 

- Nơi làm việc lần: ............................................................................................................................

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ..................................................................................................................
Last or current working place

+ Vị trí công việc: .....................................................................................................................................................
Job assignment:
+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../...................................................

Period of work from .................................................To.....................................................................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ………………………...........................................................................................................................

Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions 

24. Lý do ông (bà) .............................................................làm việc tại Việt Nam: .............................................   
The reasons for Mr. (Ms.)


          working in Vietnam

25. Mức lương: ……………………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ………………………………………………………………

Times of residence in Viet Nam:..................times

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: Đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)



3. Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế

3.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng phép lao động cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

3.2. Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp (bản chính, theo mẫu số 06).

b) Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế, có giá trị trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

c) Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; cụ thể:

· Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp hoặc trường hợp đang cư trú tại Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

· Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

d) Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, cụ thể:
· Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành thì phải có một trong các giấy tờ sau:

· Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm: giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành;

· Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.

· Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia thì phải có một trong các giấy tờ sau:

· Giấy tờ chứng minh là người lao động nước ngoài có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 05 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại doanh nghiệp;

· Văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài công nhận.

· Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật thì phải có các giấy tờ sau:

· Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 01 năm;

· Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm làm việc trong chuyên ngành kỹ thuật được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại doanh nghiệp.

e) Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thông báo về vị trí công việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu là bản sao không có chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu).
f) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

g) Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
h) Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam (doanh nghiệp) và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam.
· Các giấy tờ quy định tại điểm b, c, d nêu trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
· Giấy tờ theo quy định tại điểm h nêu trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; nếu bằng tiếng nước ngoài thì được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

3.4. Thời gian giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Tổ chức
· Cá nhân
3.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép lao động
3.8. Phí, lệ phí: 400.000 đồng/1 Giấy phép 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp: Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
· Giấy phép lao động: Theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Trước ít nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012;

· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 102/2013NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

· Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
· Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp giấy phép lao động
 cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for issuance of work permit for foreign employee  
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................



To: 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................................................................

Name of enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:
3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………………..……người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:………………………………………………………người

Number of foreign employees
4. Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................

Address:

5. Điện thoại: ..............................................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ...........................................................................................................
Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: .......................................................................Ngày cấp: .............................................................
Place of issue

                                             Date of issue


8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ....................................................................................................................
Fields of business:

Đề nghị: ....................................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as below

9. Họ và tên: .........................................................................10. Nam (M) Nữ (F) ....................................................
Full name 
11. Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................................................      
Date of birth (DD-MM-YY)

12. Quốc tịch hiện nay: ..........................................................................................................................................
Nationality                            
13. Số hộ chiếu ................................................................................14. Ngày cấp: ............................................
Passport number                                                                  Date of issue
15. Cơ quan cấp: ..........................................................................16. Thời hạn hộ chiếu: ..............................
Issued by                                                                               Date of expiry
17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): ..............................................................................................................
Professional qualification (skill)
18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ...........................................................................................................
Working at enterprise, organization
19. Địa điểm làm việc: .................................................................................................................................................
Working place

20.Vị trí công việc: .....................................................................................................................................................  
Job assignment
21. Thời hạn làm việc từ ngày ...........tháng...........năm...........đến ngày...........tháng...........năm................. 

Period of work from ............................................................................. to ................................................................ 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

First working place

Vị trí công việc: ...........................................................................................................................................................
Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../..........................................................

Period of work from ....................To.....................

- Nơi làm việc lần 2:…………………………………………………………………………………. 

- Nơi làm việc lần: ............................................................................................................................

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ..................................................................................................................
Last or current working place

+ Vị trí công việc: .....................................................................................................................................................
Job assignment:
+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../...................................................

Period of work from .................................................To.....................................................................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ………………………............................................................................................................................

Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions 

24. Lý do ông (bà) .............................................................làm việc tại Việt Nam: .............................................   
The reasons for Mr. (Ms.)


          working in Vietnam

25. Mức lương: ……………………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ………………………………………………………………

Times of residence in Viet Nam:..................times

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: Đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)



4. Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp theo hình thức là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

4.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép lao động cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

4.2. Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp (bản chính, theo mẫu số 06).

b) Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế, có giá trị trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

c) Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; cụ thể:

· Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp hoặc trường hợp đang cư trú tại Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

· Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

d) Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, cụ thể:
· Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành thì phải có một trong các giấy tờ sau:

· Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm: giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành;

· Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.

· Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia thì phải có một trong các giấy tờ sau:

· Giấy tờ chứng minh là người lao động nước ngoài có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 05 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại doanh nghiệp;

· Văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài công nhận.

· Đối với người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật thì phải có các giấy tờ sau:

· Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 01 năm;

· Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm làm việc trong chuyên ngành kỹ thuật được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại doanh nghiệp.

e) Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thông báo về vị trí công việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu là bản sao không có chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu).
f) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

g) Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
h) Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam (doanh nghiệp) và phía nước ngoài.
i) Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm, cụ thể là một trong các giấy tờ sau:
· Hợp đồng lao động;

· Văn bản xác nhận của doanh nghiệp nước ngoài;

· Quyết định tuyển dụng người lao động nước ngoài;

· Giấy chứng nhận nộp thuế hoặc bảo hiểm của người lao động nước ngoài.

· Các giấy tờ quy định tại điểm b, c, d nêu trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
· Các giấy tờ theo quy định tại điểm h, i nêu trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; nếu bằng tiếng nước ngoài thì được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

4.4. Thời gian giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Tổ chức
· Cá nhân
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Quảng Nam.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
· Cơ quan phối hợp: Không

4.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép lao động
4.8. Phí, lệ phí: 400.000 đồng/1 Giấy phép 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp: Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
· Giấy phép lao động: Theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Trước ít nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012;

· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 102/2013NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

· Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
· Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp giấy phép lao động
 cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for issuance of work permit for foreign employee  
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................



To: 

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................................................................

Name of enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:
3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………………..……người

Total of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:………………………………………………………người

Number of foreign employees
4. Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................

Address:

5. Điện thoại: ..............................................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ...........................................................................................................
Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: .......................................................................Ngày cấp: .............................................................
Place of issue

                                             Date of issue


8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ....................................................................................................................
Fields of business:

Đề nghị: ....................................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as below

9. Họ và tên: .........................................................................10. Nam (M) Nữ (F) ....................................................
Full name 
11. Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................................................      
Date of birth (DD-MM-YY)

12. Quốc tịch hiện nay: ..........................................................................................................................................
Nationality                            
13. Số hộ chiếu ................................................................................14. Ngày cấp: ............................................
Passport number                                                                  Date of issue
15. Cơ quan cấp: ..........................................................................16. Thời hạn hộ chiếu: ..............................
Issued by                                                                               Date of expiry
17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): ..............................................................................................................
Professional qualification (skill)
18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ...........................................................................................................
Working at enterprise, organization
19. Địa điểm làm việc: .................................................................................................................................................
Working place

20.Vị trí công việc: .....................................................................................................................................................  
Job assignment
21. Thời hạn làm việc từ ngày ...........tháng...........năm...........đến ngày...........tháng...........năm................. 

Period of work from ............................................................................. to ................................................................ 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

First working place

Vị trí công việc: ...........................................................................................................................................................
Job assignment:
Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../..........................................................

Period of work from ....................To.....................

- Nơi làm việc lần 2:…………………………………………………………………………………. 

- Nơi làm việc lần: ............................................................................................................................

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ..................................................................................................................
Last or current working place

+ Vị trí công việc: .....................................................................................................................................................
Job assignment:
+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../...................................................

Period of work from .................................................To.....................................................................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ………………………............................................................................................................................

Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions 

24. Lý do ông (bà) .............................................................làm việc tại Việt Nam: .............................................   
The reasons for Mr. (Ms.)


          working in Vietnam

25. Mức lương: ……………………..VNĐ

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ………………………………………………………………

Times of residence in Viet Nam:..................times

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: Đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp)



5. Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trong trường hợp Giấy phép lao động bị mất.
5.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép lao động cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

5.2. Cách thức thực hiện:


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp (bản chính, theo mẫu số 8).

b) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

c) Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
d) Văn bản giải trình về việc giấy phép lao động bị mất của người lao động nước ngoài và được doanh nghiệp xác nhận.
Giấy tờ quy định tại điểm d là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu bằng tiếng nước ngoài thì được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc
5.4. Thời gian giải quyết: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Tổ chức
· Cá nhân
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Quảng Nam.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
· Cơ quan phối hợp: Không

5.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép lao động
5.8. Phí, lệ phí: 300.000 đồng/1 Giấy phép 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp: Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
· Giấy phép lao động: Theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

· Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất thì người lao động nước ngoài phải có trách nhiệm báo cáo cho doanh nghiệp. 
· Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp nhận được báo cáo của người lao động nước ngoài thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012;

· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 102/2013NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

· Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
· Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp lại giấy phép lao động 
cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for re-issuance of work permit
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................


          To: 

1. Doanh nghiệp/tổ chức: .......................................................................................................................................

Enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp, tổ chức:………………………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:
3. Địa chỉ:...............................................................................................................................................................

Address:

4. Điện thoại: .........................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

Đề nghị: ............................cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:
Suggestion: re-issuance of work permit for foreign employee, the details as below

5. Họ và tên: ....................................................................6. Nam (M) Nữ (F) ........................................

Full name
7. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................       
Date of birth (DD-MM-YY)

8. Quốc tịch hiện nay: ............................................................................................................................
Nationality                            
9. Số hộ chiếu ..................................................................10. Ngày cấp: ...............................................
Passport number                                                                  Date of issue
11. Cơ quan cấp: .................................................................12. Thời hạn hộ chiếu: ...............................
Issued by                                                                               Date of expiry

13. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .....................................................................................................
Professional qualification (skill)
14. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): .................................................................................................
Working at (name of enterprise/organization)
15. Địa điểm làm việc: .........................................................................................................................
Working place

16.Vị trí công việc: ............................................................................................................................. 
Job assignment
17. Thời hạn làm việc từ ngày ...... tháng ...... năm ...... đến ngày ...... tháng ...... năm ...... 

Period of work from .................................................to .................................................
18. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động 

Reason for re-issuance of work permit ........................................................................................................

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: Đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp) 


 6. Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trong trường hợp Giấy phép lao động bị hỏng.

6.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép lao động cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

6.2. Cách thức thực hiện:


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp, trong đó giải trình lý do bị hỏng giấy phép lao động (bản chính, theo mẫu số 8).

b) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

c) Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
d) Giấy phép lao động đã được cấp (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

6.4. Thời gian giải quyết: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Tổ chức
· Cá nhân
6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Quảng Nam.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
· Cơ quan phối hợp: Không

6.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép lao động
6.8. Phí, lệ phí: 300.000 đồng/1 Giấy phép 
6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp: Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
· Giấy phép lao động: Theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

· Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị hỏng thì phải có trách nhiệm báo cáo cho doanh nghiệp.

· Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp nhận được báo cáo của người lao động nước ngoài thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

  6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012;

· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 102/2013NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

· Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

· Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp lại giấy phép lao động 
cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for re-issuance of work permit
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................


          To: 

1. Doanh nghiệp/tổ chức: .......................................................................................................................................

Enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp, tổ chức:………………………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:
3. Địa chỉ:...............................................................................................................................................................

Address:

4. Điện thoại: .........................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

Đề nghị: ............................cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:
Suggestion: re-issuance of work permit for foreign employee, the details as below

5. Họ và tên: ....................................................................6. Nam (M) Nữ (F) ........................................

Full name
7. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................       
Date of birth (DD-MM-YY)

8. Quốc tịch hiện nay: ............................................................................................................................
Nationality                            
9. Số hộ chiếu ..................................................................10. Ngày cấp: ...............................................
Passport number                                                                  Date of issue
11. Cơ quan cấp: .................................................................12. Thời hạn hộ chiếu: ...............................
Issued by                                                                               Date of expiry

13. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .....................................................................................................
Professional qualification (skill)
14. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): .................................................................................................
Working at (name of enterprise/organization)
15. Địa điểm làm việc: .........................................................................................................................
Working place

16.Vị trí công việc: ............................................................................................................................. 
Job assignment
17. Thời hạn làm việc từ ngày ...... tháng ...... năm ...... đến ngày ...... tháng ...... năm ...... 

Period of work from .................................................to .................................................
18. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động 

Reason for re-issuance of work permit ........................................................................................................

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: Đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp) 


7. Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc ghi trên giấy phép lao động đã cấp.

7.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép lao động cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

7.2. Cách thức thực hiện:


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp, trong đó giải trình lý do thay đổi nội dung ghi trên GPLĐ (bản chính, theo mẫu số 08).

b) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

c) Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
d) Giấy phép lao động đã được cấp (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

7.4. Thời gian giải quyết: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Tổ chức
· Cá nhân
7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Quảng Nam.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Quang Nam
· Cơ quan phối hợp: Không

7.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép lao động
7.8. Phí, lệ phí: 300.000 đồng/1 Giấy phép 

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp: Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
· Giấy phép lao động: Theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

· Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì người lao động nước ngoài có trách nhiệm báo cáo doanh nghiệp.

· Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp nhận được báo cáo của người lao động nước ngoài thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012;

· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 102/2013NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

· Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

· Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp lại giấy phép lao động 
cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for re-issuance of work permit
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................


          To: 

1. Doanh nghiệp/tổ chức: .......................................................................................................................................

Enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp, tổ chức:………………………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:
3. Địa chỉ:...............................................................................................................................................................

Address:

4. Điện thoại: .........................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

Đề nghị: ............................cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:
Suggestion: re-issuance of work permit for foreign employee, the details as below

5. Họ và tên: ....................................................................6. Nam (M) Nữ (F) ........................................

Full name
7. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................       
Date of birth (DD-MM-YY)

8. Quốc tịch hiện nay: ............................................................................................................................
Nationality                            
9. Số hộ chiếu ..................................................................10. Ngày cấp: ...............................................
Passport number                                                                  Date of issue
11. Cơ quan cấp: .................................................................12. Thời hạn hộ chiếu: ...............................
Issued by                                                                               Date of expiry

13. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .....................................................................................................
Professional qualification (skill)
14. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): .................................................................................................
Working at (name of enterprise/organization)
15. Địa điểm làm việc: .........................................................................................................................
Working place

16.Vị trí công việc: ............................................................................................................................. 
Job assignment
17. Thời hạn làm việc từ ngày ...... tháng ...... năm ...... đến ngày ...... tháng ...... năm ...... 

Period of work from .................................................to .................................................
18. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động 

Reason for re-issuance of work permit ........................................................................................................

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: Đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp) 


8. Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động trong trường hợp giấy phép lao động hết hạn đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động.

8.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép lao động cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

8.2. Cách thức thực hiện:


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp. (bản chính, theo mẫu số 8).

b) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

c) Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
d) Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 15 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn.
e) Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thông báo về vị trí công việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu là bản sao không có chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu).
f) Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế, có giá trị trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 
Giấy tờ quy định tại điểm f là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và phải dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

8.4. Thời gian giải quyết: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Tổ chức
· Cá nhân
8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Quảng Nam.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
· Cơ quan phối hợp: Không

8.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép lao động
8.8. Phí, lệ phí: 300.000 đồng/1 Giấy phép 

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp: Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
· Giấy phép lao động: Theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

· Trước ít nhất 05 ngày và không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012;

· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 102/2013NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

· Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
· Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Lưu ý:
· Sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động, doanh nghiệp  và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được cấp lại.

· Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải gửi bản sao có chứng thực hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp lại đến Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

	Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp lại giấy phép lao động 
cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for re-issuance of work permit
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................


          To: 

1. Doanh nghiệp/tổ chức: .......................................................................................................................................

Enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp, tổ chức:………………………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:
3. Địa chỉ:...............................................................................................................................................................

Address:

4. Điện thoại: .........................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

Đề nghị: ............................cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:
Suggestion: re-issuance of work permit for foreign employee, the details as below

5. Họ và tên: ....................................................................6. Nam (M) Nữ (F) ........................................

Full name
7. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................       
Date of birth (DD-MM-YY)

8. Quốc tịch hiện nay: ............................................................................................................................
Nationality                            
9. Số hộ chiếu ..................................................................10. Ngày cấp: ...............................................
Passport number                                                                  Date of issue
11. Cơ quan cấp: .................................................................12. Thời hạn hộ chiếu: ...............................
Issued by                                                                               Date of expiry

13. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .....................................................................................................
Professional qualification (skill)
14. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): .................................................................................................
Working at (name of enterprise/organization)
15. Địa điểm làm việc: .........................................................................................................................
Working place

16.Vị trí công việc: ............................................................................................................................. 
Job assignment
17. Thời hạn làm việc từ ngày ...... tháng ...... năm ...... đến ngày ...... tháng ...... năm ...... 

Period of work from .................................................to .................................................
18. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động 

Reason for re-issuance of work permit ........................................................................................................

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: Đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp) 


9. Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động trong trường hợp giấy phép lao động hết hạn đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp
9.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép lao động cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

9.2. Cách thức thực hiện:


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
-  Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp (bản chính, theo mẫu số 8).

b) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

c) Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
d) Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 15 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn.
e) Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thông báo về vị trí công việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu là bản sao không có chứng thực thì phải có bản gốc để đối chiếu).
f) Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người lao động nước ngoài tiếp tục sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

g) Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế, có giá trị trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 
· Giấy tờ quy định tại điểm f là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; nếu bằng tiếng nước ngoài thì được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
· Giấy tờ quy định tại điểm g là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

9.4. Thời gian giải quyết: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Tổ chức
· Cá nhân
9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Quảng Nam.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
· Cơ quan phối hợp: Không

9.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép lao động
9.8. Phí, lệ phí: 300.000 đồng/1 Giấy phép

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp: Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
· Giấy phép lao động: Theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

· Trước ít nhất 05 ngày và không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012;

· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 102/2013NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

· Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

· Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp lại giấy phép lao động 
cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for re-issuance of work permit
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................


          To: 

1. Doanh nghiệp/tổ chức: .......................................................................................................................................

Enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp, tổ chức:………………………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:
3. Địa chỉ:...............................................................................................................................................................

Address:

4. Điện thoại: .........................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

Đề nghị: ............................cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:
Suggestion: re-issuance of work permit for foreign employee, the details as below

5. Họ và tên: ....................................................................6. Nam (M) Nữ (F) ........................................

Full name
7. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................       
Date of birth (DD-MM-YY)

8. Quốc tịch hiện nay: ............................................................................................................................
Nationality                            
9. Số hộ chiếu ..................................................................10. Ngày cấp: ...............................................
Passport number                                                                  Date of issue
11. Cơ quan cấp: .................................................................12. Thời hạn hộ chiếu: ...............................
Issued by                                                                               Date of expiry

13. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .....................................................................................................
Professional qualification (skill)
14. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): .................................................................................................
Working at (name of enterprise/organization)
15. Địa điểm làm việc: .........................................................................................................................
Working place

16.Vị trí công việc: ............................................................................................................................. 
Job assignment
17. Thời hạn làm việc từ ngày ...... tháng ...... năm ...... đến ngày ...... tháng ...... năm ...... 

Period of work from .................................................to .................................................
18. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động 

Reason for re-issuance of work permit ........................................................................................................

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: Đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp) 


10. Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động trong trường hợp giấy phép lao động hết hạn đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế

10.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép lao động cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

10.2. Cách thức thực hiện:


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

-  Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp (bản chính, theo mẫu số 8).

b) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

c) Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
d) Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 15 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn.
e) Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thông báo về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu là bản sao không có chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu).
f) Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam (doanh nghiệp) và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam.

g) Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế, có giá trị trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 
· Giấy tờ quy định tại điểm f là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; nếu bằng tiếng nước ngoài thì được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
· Giấy tờ quy định tại điểm g là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

10.4. Thời gian giải quyết: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Tổ chức
· Cá nhân
10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Quảng Nam.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam 
· Cơ quan phối hợp: Không

10.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép lao động
10.8. Phí, lệ phí: 300.000 đồng/1 Giấy phép 

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp: Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
· Giấy phép lao động: Theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  
10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

· Trước ít nhất 05 ngày và không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012;

· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 102/2013NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

· Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
· Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp lại giấy phép lao động 
cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for re-issuance of work permit
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................


          To: 

1. Doanh nghiệp/tổ chức: .......................................................................................................................................

Enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp, tổ chức:………………………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:
3. Địa chỉ:...............................................................................................................................................................

Address:

4. Điện thoại: .........................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

Đề nghị: ............................cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:
Suggestion: re-issuance of work permit for foreign employee, the details as below

5. Họ và tên: ....................................................................6. Nam (M) Nữ (F) ........................................

Full name
7. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................       
Date of birth (DD-MM-YY)

8. Quốc tịch hiện nay: ............................................................................................................................
Nationality                            
9. Số hộ chiếu ..................................................................10. Ngày cấp: ...............................................
Passport number                                                                  Date of issue
11. Cơ quan cấp: .................................................................12. Thời hạn hộ chiếu: ...............................
Issued by                                                                               Date of expiry

13. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .....................................................................................................
Professional qualification (skill)
14. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): .................................................................................................
Working at (name of enterprise/organization)
15. Địa điểm làm việc: .........................................................................................................................
Working place

16.Vị trí công việc: ............................................................................................................................. 
Job assignment
17. Thời hạn làm việc từ ngày ...... tháng ...... năm ...... đến ngày ...... tháng ...... năm ...... 

Period of work from .................................................to .................................................
18. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động 

Reason for re-issuance of work permit ........................................................................................................

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: Đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp) 


11. Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động trong trường hợp giấy phép lao động hết hạn đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng 

11.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy phép lao động cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

11.2. Cách thức thực hiện:


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp (bản chính, theo mẫu số 8).

b) 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

c) Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
d) Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 15 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn.
e) Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thông báo về vị trí công việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu là bản sao không có chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu).

f) Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam (doanh nghiệp) và phía nước ngoài hoặc văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục đàm phán cung cấp dịch vụ tại doanh nghiệp Việt Nam.

g) Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế, có giá trị trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

· Giấy tờ quy định tại điểm f là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; nếu bằng tiếng nước ngoài thì được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
· Giấy tờ quy định tại điểm g là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

11.4. Thời gian giải quyết: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Tổ chức
· Cá nhân

11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Quảng Nam.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
· Cơ quan phối hợp: Không

11.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép lao động
11.8. Phí, lệ phí: 300.000 đồng/1 Giấy phép 
11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp: Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
· Giấy phép lao động: Theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

· Trước ít nhất 05 ngày và không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012;

· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 102/2013NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

· Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

· Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness



	V/v đề nghị cấp lại giấy phép lao động 
cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for re-issuance of work permit
	......., ngày.....tháng.....năm.....                                          .......date.......month........year......


Kính gửi:...................................................................................................................................


          To: 

1. Doanh nghiệp/tổ chức: .......................................................................................................................................

Enterprise/organization:  

2. Loại hình doanh nghiệp, tổ chức:………………………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:
3. Địa chỉ:...............................................................................................................................................................

Address:

4. Điện thoại: .........................................................................................................................................

Telephone number (Tel):

Đề nghị: ............................cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:
Suggestion: re-issuance of work permit for foreign employee, the details as below

5. Họ và tên: ....................................................................6. Nam (M) Nữ (F) ........................................

Full name
7. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................       
Date of birth (DD-MM-YY)

8. Quốc tịch hiện nay: ............................................................................................................................
Nationality                            
9. Số hộ chiếu ..................................................................10. Ngày cấp: ...............................................
Passport number                                                                  Date of issue
11. Cơ quan cấp: .................................................................12. Thời hạn hộ chiếu: ...............................
Issued by                                                                               Date of expiry

13. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .....................................................................................................
Professional qualification (skill)
14. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): .................................................................................................
Working at (name of enterprise/organization)
15. Địa điểm làm việc: .........................................................................................................................
Working place

16.Vị trí công việc: ............................................................................................................................. 
Job assignment
17. Thời hạn làm việc từ ngày ...... tháng ...... năm ...... đến ngày ...... tháng ...... năm ...... 

Period of work from .................................................to .................................................
18. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động 

Reason for re-issuance of work permit ........................................................................................................

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: Đơn vị.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature and stamp) 


12. Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động
12.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy lao động cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

12.2. Cách thức thực hiện:


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

-  Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (bản chính theo mẫu số 10).
b) Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài. (theo mẫu)
c) Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điều 7, Nghị định 102/2013/NĐ-CP.
Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại điểm c là 01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; nếu bằng tiếng nước ngoài thì được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc

12.4. Thời gian giải quyết: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Tổ chức
· Cá nhân

12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Quảng Nam.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
· Cơ quan phối hợp: Không

12.7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

12.8. Phí, lệ phí: Không có

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
· Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài: Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
· Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động: Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

· Doanh ngiệp phải nộp hồ sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp. 

12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012;

· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 102/2013NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
· Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

· Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
· Quyết định 2049/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
	

	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Số:........./............
V/v đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày.....tháng.....năm.....


      Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và xã hội…………..……………………………………

         Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị quý Sở xác nhận những người lao động nước ngoài sau đây không thuộc diện cấp giấy phép lao động (có danh sách và giấy tờ liên quan kèm theo).
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu đơn vị
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ĐỀ XUẤT KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

(Kèm theo văn bản số         ngày     tháng      năm       của doanh nghiệp/tổ chức………..)

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quốc tịch
	Hộ chiếu
	Vị trí công việc
	Trình độ chuyên môn
	Địa điểm làm việc
	Thời gian làm việc
	Trường hợp người LĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ (có giấy tờ kèm theo)

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Số hộ chiếu
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	
	
	
	Ngày bắt đầu làm việc
	Ngày kết thúc làm việc
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC                                                                                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

	
	

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ....

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Số:            /BQL-HTDN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

	......., ngày.....tháng.....năm.....


Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức) 


Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và theo đề nghị tại văn bản số     ngày   tháng       năm      của (tên doanh nghiệp/tổ chức) về việc đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam xác nhận:

1. Ông/Bà (ghi đầy đủ họ và tên): ……………………2. Nam (Nữ):……………… 

3. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………. 

4. Quốc tịch: ………………………………………………………………………..

5. Hộ chiếu số: ………………….................6. Ngày cấp:…………………………

7. Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………… 

8. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): ………………………………………..

9. Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………. 

10. Vị trí công việc:…………………………………………………………………  

11. Thời hạn làm việc từ ngày …….tháng …… năm……. đến ngày ……. tháng ….. năm ……..

Không thuộc diện cấp giấy phép lao động/thuộc diện phải cấp giấy phép lao động Lý do thuộc diện phải cấp giấy phép lao động ………………………………………

Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam thông báo để (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./.

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VT.
	TRƯỞNG BAN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


13. Thủ tục thừa nhận Nội quy lao động cho doanh nghiệp.

13.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Thông báo thừa nhận Nội quy lao động, bản Nội quy lao động cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

13.2. Cách thức thực hiện:


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

-  Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị đăng ký Nội quy lao động.

b) Các văn bản của doanh nghiệp có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

c) Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

d) Nội quy lao động.

e) Quyết định ban hành Nội quy lao động. 

-  Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ gốc

13.4. Thời gian giải quyết: 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Tổ chức
· Cá nhân
13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Quảng Nam.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
· Cơ quan phối hợp: Không

13.7. Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo thừa nhận Nội quy lao động 

13.8. Phí, lệ phí: Không

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành Nội quy lao động, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký Nội quy lao động.

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012.

· Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
· Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
· Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động.

· Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

· Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tranh chấp lao động.

· Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương.

· Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. 

· Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tranh chấp lao động.
V. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

 1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Form D cho doanh nghiệp.

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập phiếu giao nhận hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho Tổ chức, cá nhân  biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam giao Giấy chứng nhận cho Tổ chức, cá nhân và nhận lại phiếu giao nhận hồ sơ; thu phí, lệ phí (nếu có).

1.2. Cách thức thực hiện:


Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam. 
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

-  Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp C/O đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (bản chính, phụ lục số 10).

b) Mẫu C/O đã được kê khai hoàn chỉnh (bản chính, phụ lục số 8).

c) Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan. Các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo Tờ khai hải quan xuất khẩu theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp Tờ khai hải quan xuất khẩu.

d) Hoá đơn thương mại.

e) Vận tải đơn.
Nếu xét thấy cần thiết, Ban quản lý có thể yêu cầu người đề nghị cấp C/O Mẫu D cung cấp thêm các chứng từ liên quan đến sản phẩm xuất khẩu nhý: Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu; Giấy phép xuất khẩu (nếu có); Hợp đồng mua bán; Bảng kê chi tiết định mức tiêu hao nguyên vật liệu; Quy trình sản xuất sản phẩm; Bản kê chi tiết tính toán hàm lượng giá trị khu vực; Các hoá đơn mua nguyên vật liệu trong nước.
-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc và 03 bộ hồ sơ bản sao.

1.4. Thời gian giải quyết: 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Tổ chức
· Cá nhân
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện : Không

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam
· Cơ quan phối hợp: Không

1.9. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận C/O mẫu D. 

1.8. Phí, lệ phí: Không

1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục 10, Thông tư số 21/2010/TT-BCT 17/5/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN). 

· Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân (Phụ lục 11 Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010  của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN). 

· Đăng ký mẫu chữ ký của người được uỷ quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và mẫu con dấu của thương nhân (Phụ lục 12, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN).

· Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh (Phụ lục 8, Thông tư số 21/2010/TT-BCT 17/5/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN). 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

· Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

· Thông tư số 24/2012/TT-BCT ngày 17/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

· Thông tư 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công thương quy định thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

· Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

· Thông tư 37/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 của Bộ Tài chính về việc không thu phí cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa form D.

· Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ Công thương ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).

· Quyết định số 1250/1999/QĐ-BTM ngày 02/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các KCN Quảng Nam quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp KCN. 

� Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị thành lập Văn phòng đại diện)


� Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh ghi như sau: Tên văn phòng đại diện + Tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện/ Chi nhánh (trong trường hợp thương nhân có từ 02 VPĐD/CN trở lên) hoặc Tên Văn phòng đại diện/ Chi nhánh + tại Việt Nam (trong trường hợp thương nhân chỉ có 01 VPĐD/CN tại Việt Nam). 


� Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.


� Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)


� Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)


� Trong trường hợp mất, rách, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.


� Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)


� Trong trường hợp mất, rách, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.


� Bộ Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh), Sở Thương mại (trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)


� Trong trường hợp mất, rách, tiêu huỷ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP, người đứng đầu Văn phòng đại diện/Chi nhánh được quyền đứng tên ký đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập. Trong trường hợp thương nhân đứng tên ký đơn nhưng không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.


� Bộ Thương mại (trong trường hợp Chi nhánh đề nghị gia hạn Giấy phép), Sở Thương mại (trong trường hợp Văn phòng đại diện đề nghị gia hạn Giấy phép)


� Trong trường hợp thương nhân không có dấu, đơn phải kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân đăng ký thành lập chứng thực chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài. Văn bản này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt  theo quy định tại khoản 3 Mục I Thông tư số 11/2006/TT-BTM.
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